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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐL - TỈNH LĐ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Huyền 

Các Hội thẩm nhân dân: + Ông Păng Ting Nôck 

                                           + Ông Trần Văn Đồng  

- Thư ký phiên toà:  Bà Trần Thị  Hương  - Thẩm tra viên Toà án nhân dân 

thành phố ĐL, tỉnh LĐ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố ĐL - tỉnh LĐ tham gia 

phiên tòa: Ông Phan Minh Trí - Kiểm sát viên 

Ngày 25 tháng 9 năm 2023, tại  Hội Tr xét xử Tòa án nhân dân thành phố 

ĐL, tỉnh LĐ, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 186/2023/TLST-HS ngày 

10 tháng 7 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 218/2023/QĐXX - 

HS ngày 11/9/2023, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Viên Tr Qưới H, sinh ngày 06/10/2003; tại: LĐ; nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú và cư trú: Số 12 Bis (nay là 2/D26) M L, Phường 9, Thành phố 

ĐL, tỉnh LĐ; trình độ học vấn: 8/12; nghề nghiệp: Đang học nghề; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Phật giáo; con ông: Viên 

Tr Qưới D, sinh năm: 1968 (đã chết) và bà: Phạm Thu V, sinh năm: 1983; chức 

vụ, đoàn thể, đảng phái: Không; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện 

pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại Phường 9, Thành phố ĐL, tỉnh LĐ. 

- Người bị hại: Anh Nguyễn Công Tr, sinh năm: 1997; địa chỉ: Kim Ngân, 

Vĩnh An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Ngô Quang Tr, sinh năm: 

2006. Người đại diện hợp pháp: Ông Bùi H D, sinh năm: 1959; địa chỉ: Số 56 L 

T Tr, Phường 2, Thành phố ĐL, Tỉnh LĐ. 

- Người làm chứng: Anh Phan Quốc T, sinh năm: 2005 

Địa chỉ: Lương Cang 2, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh T,  

 (Bị cáo có mặt, người bị hại; người liên quan và người làm chứng đều 

vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 22 giờ 45 ngày 05/6/2021, Viên Tr Qưới H đi cùng với Phan Quốc 

T và một người bạn của T tên thường gọi là Bi (chưa rõ nhân thân lai lịch) ngồi 

uống sữa đậu nành trước bãi xe trên đường L Đ H, Phường 1, ĐL. Khoảng 10 
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phút sau, trong lúc T đi ra phía sau bãi xe để đi vệ sinh, H ngồi tại bàn thì nhìn 

thấy Ngô Quang Tr và Nguyễn Công Tr đi vào quán uống sữa. Thấy H nhìn 

mình nên Tr hỏi: “mày nhìn cái gì”, H trả lời lại “ý mày sao”. Tr cảm thấy bị 

khiêu khích nên cầm 01 cây gắp than bằng kim loại để ở quán chọc về phía mắt 

của H nhưng H né được, Tr lấy trong người ra 01 cây côn nhị khúc đánh vào đầu 

và lưng của H thì H bỏ chạy lên đường L Đ H rồi chạy đến cầu thang sắt lên 

đường Ng C Th. Thấy H bỏ chạy, Tr cầm côn nhị khúc chạy bộ đuổi theo phía 

sau H còn Tr điều khiển xe mô tô chạy vòng lên đường Ng C Th. H chạy bộ đến 

gần quán miến gà Tường Vi thì nhặt 01 cây gậy gỗ cạnh vuông bên đường rồi 

cầm cây gậy này tiếp tục chạy trên đường Ng C Th. Khi đến trước khách sạn 

Thành Đô thì dừng lại. Lúc này, Tr chạy đến vị trí của H, dùng côn nhị khúc 

đánh về phía H thì H dùng gậy gỗ gạt côn nhị khúc của Tr văng ra. Cùng lúc 

này, Tr chạy xe máy đến gần rồi dừng xe lại, chạy bộ đến vị trí của H và Tr lao 

vào định đánh H thì H cầm cây gỗ đánh về phía Tr nhưng Tr né được, Tr tiếp tục 

lao vào thì bị H cầm gậy gỗ đánh 01 cái trúng vào phần đầu của Tr làm Tr té ngã 

xuống đất, thấy Tr bị đánh thì Tr lao về phía H nhưng được người đi đường can 

ngăn. Sau đó, H vứt cây gỗ đi rồi đi bộ về khu vực đường Ánh Sáng lấy xe mô 

tô về nhà, còn Tr đưa Tr đến bệnh viện đa khoa tỉnh LĐ cấp cứu, điều trị. (BL 

51, 86-96, 103-120, 124-126). 

Bị hại là Nguyễn Công Tr, sinh năm: 1997 - HKTT: Kim Ngân, Vĩnh An, 

Vĩnh Bảo, Hải Phòng bị thương tích: Xuất huyết dưới nhện, tụ máu dưới màng 

cứng bán cầu não trái; sẹo mổ 25cm; khuyết sọ đường kính 10cm; gãy thành 

ngoài xoang hàm trái; gãy xương gò má trái; sẹo môi dưới 3cm; sẹo mi mắt trái 

1,5cm; sẹo cung mày trái 1,5cm; mất răng 21 và răng 22. Kết luận giám định 

pháp y về thương tích số 335/2021-TgT ngày 10/12/2021 của Trung tâm Pháp y 

tỉnh LĐ kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm 

giám định của nạn nhân Nguyễn Công Tr là 51%. Anh Nguyễn Công Tr yêu cầu 

được bồi thường số tiền 308.000.000 đồng (BL 43, 126, 127). 

Tại bản cáo trạng số 228/CT-VKS ngày 24/20/2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố ĐL truy tố bị cáo Viên Tr Qưới H về tội “Cố ý gây thương 

tích” theo điểm a khoản 1, điểm c khoản 3 Điều 134 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo Viên Tr Qưới H khai nhận, vào khoảng 23 giờ ngày 

05/6/2012 tại đường Ng C Th, Phường 1, Thành phố ĐL, H bị hai thanh niên 

cầm côn nhị khúc rượt đưởi đánh, trong lúc hoảng loạn đã dùng cây gỗ đánh vào 

trúng vào vùng đầu gây thương cho anh Nguyễn Công Tr như cáo trạng truy tố 

là hoàn toàn chính xác; bị cáo không thắc mắc, khiếu nại gì đối với cáo trạng 

truy tố và xin được giảm nhẹ hình phạt. 

Sau phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy 

tố bị cáo Viên Tr Qưới H về tội “Cố ý gây thương tích” và đề nghị áp dụng 

điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, c, s khoản 1 và 2 Điều 51 và các Điều 38; 54; 

90; 91 và 101 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Viên Tr Qưới H từ 02 (hai) 

năm đến 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù;  
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Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện bồi thường của bị cáo 

theo yêu cầu của người bị hại số tiền 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng). 

Về xử lý vật chứng: Không đề cập xem xét. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

ĐL, tỉnh LĐ, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố ĐL, tỉnh LĐ, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định 

tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp.  

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo Viên Tr Qưới H: Khoảng 23 giờ 00 

ngày 05/06/2021, tại trước khách sạn Thành Đô, địa chỉ số 53 đường Ng C Th, 

Phường 1, Thành phố ĐL, do bị Tr và Tr cầm côn nhị khúc rượt đuổi đánh vì hai 

bên có mâu thuẫn nhau trong lúc uống sữa đậu nành trước đó, nên H đã bỏ chạy. 

Do thấy Tr cầm côn nhị khúc rượt đuổi đánh, nên trong lúc bỏ chạy H nhặt được 

một cây gỗ cạnh vuông bên đường rồi cầm cây gậy tiếp tục chạy đến trước 

khách sạn Thành Đô thì Tr đuổi tới. Lúc này, Tr chạy đến vị trí của H, dùng côn 

nhị khúc đánh về phía H thì H dùng gậy gỗ gạt côn nhị khúc của Tr văng ra. 

Cùng lúc này, Tr chạy xe máy đến gần rồi dừng xe lại, chạy bộ đến vị trí của H, 

Tr lao vào đánh H thì H cầm cây gỗ đánh về phía Tr nhưng Tr né được, Tr tiếp 

tục lao vào thì bị H cầm gậy gỗ đánh 01 cái trúng vào phần đầu của Tr làm Tr té 

ngã xuống đất, thấy Tr bị đánh thì Tr lao về phía H nhưng được người đi đường 

can ngăn. Sau đó, H vứt cây gỗ đi rồi đi bộ về khu vực đường Ánh Sáng lấy xe 

mô tô về nhà, còn Tr đưa Tr đến bệnh viện đa khoa tỉnh LĐ cấp cứu, điều trị. H 

xác định chính H là người gây thương tích vào vùng đầu của Nguyễn Công Tr.  

Tại Kết luận giám định pháp y về thương tích số 335/2021-TgT ngày 

10/12/2021 của Trung tâm Pháp y Sở Y tế tỉnh LĐ xác định tỷ lệ tổn thương gây 

nên tại thời điểm giám định của nạn nhân Nguyễn Công Tr là 51% (năm mươi 

một phần trăm).   

[3] Xét thấy, bị cáo Viên Tr Qưới H khi phạm tội bị cáo 17 tuổi 08 tháng, 

nhưng đã có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo biết rõ hành vi 

dùng cây gậy bằng gỗ là hung khí nguy hiểm tác động vào thân thể gây thương 

tích nặng nề cho người khác là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện. Hành vi 

phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự liều lĩnh, xem thường 

tính mạng, sức khỏe của người khác; không những xâm phạm vào quyền được 

bảo vệ sức khỏe của công dân mà còn gây ảnh hưởng nghiêm Tr đến tình hình trật 

tự trị an tại địa phương, nên cần phải xử lý nghiêm minh, phù hợp với hành vi 

của bị cáo đã gây ra. Căn cứ lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa, lời khai 

của bị hại, của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong trình điều tra, phù 
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hợp với tài liệu chứng cứ đã thu thập trong quá trình điều tra vụ án, có đủ căn cứ 

kết luận hành vi của bị cáo Viên Tr Qưới H phạm vào tội “Cố ý gây thương 

tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 của Bộ luật hình sự, như cáo trạng số 

228/CT-VKS ngày 24/20/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố ĐL, tỉnh 

LĐ truy tố và kết luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ và đúng pháp 

luật. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ: Do bị cáo thành khẩn khai báo thể hiện sự ăn năn 

hối lỗi về hành vi phạm tội của mình; phạm tội trong Tr hợp vượt quá giới hạn 

phòng vệ chính đáng do hành vi trái pháp luật của người bị hại, tự giác bồi thường 

khắc phục hậu quả; bị hại cũng có một phần lỗi, nên áp dụng điểm b, c, s khoản 

1và 2 Điều 51 và các Điều 54; 90; 91 của Bộ luật hình sự là tình tiết giảm nhẹ cho 

bị cáo là phù hợp.  

[5] Bản thân bị cáo có nhân thân tốt; nhất thời phạm tội, khi thực hiện hành 

vi phạm tội đang ở tuổi vị thành niên; có địa chỉ cư trú rõ ràng, ổn định nên không 

cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa 

phương theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật hình sự cũng đủ tác dụng giáo dục 

và phòng ngừa chung 

[6] Đối Nguyễn Công Tr và Ngô Quang Tr có hành vi dùng hung khí đánh 

sau đó tiếp tục rượt đuổi đánh bị cáo H, do H từ chối giám định tỷ lệ thương tật 

nên không có cơ sở để xử lý hình sự, Cơ quan Di9e62u tra đã quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính vào ngày 24/5/2022. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên toà, người bị hại là anh Nguyễn Công 

Tr có đơn xin xét xử vắng mặt và yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền thiệt hại 

là 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng); bị cáo đồng ý và đã nộp đủ số tiền bồi 

thường tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố ĐL. Xét thấy, sự tự nguyện bồi 

thường thiệt hại của bị cáo theo yêu cầu của người bị hại là hoàn toàn tự nguyện, 

không trái quy định của pháp luật và đạo đức xã hội nên Hội đồng xét xử sơ 

thẩm ghi nhận. 

[8] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân 

sự sơ thẩm theo quy định theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Viên Tr Qưới H phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm a khoản 1, điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, c, s khoản 1 và 

2 Điều 51; các Điều 54; 65; 90 và 101 của Bộ luật hình sự,  

Xử phạt bị cáo Viên Tr Qưới H 02 (hai) năm tù, cho hưởng án treo. Thời 

gian thử thách là 04 (bốn) năm, tính từ ngày tuyên án 25/9/2023. 

Trong thời gian thử thách giao bị cáo Viên Tr Qưới H cho Ủy ban nhân 

dân Phường 9, Thành phố ĐL, tỉnh LĐ, nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục 

bị cáo. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương 

trong việc giám sát, giáo dục bị cáo H. Tr hợp bị cáo H thay đổi nơi cư trú thì 

thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự. 
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Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên Tòa án có thể 

quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản 

án đã cho hưởng án treo.  

(Đã giải thích chế định án treo) 

3. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 của Bộ luật hình sự; khoản 2 

Điểu 3; các Điều 585; 586; 587 và 590 của Bộ luật dân sự;  

Ghi nhận sự thoả T giữa người bị hại Nguyễn Công Tr và bị cáo Viên Tr 

Qưới H. Bị cáo Viên Tr Qưới H có trách nhiệm bồi thường cho anh Nguyễn 

Công Tr số tiền 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) (đã nộp đủ theo các biên lai 

thu tiền số 0000776 ngày 16/02/2023 và  0004543 ngày 25/9/2023 của Chi cục 

Thi hành án dân sự thành phố ĐL, tỉnh LĐ) 

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án;  

Buộc bị cáo Viên Tr Qưới H phải chịu 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm và 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm ngàn đồng) án phí 

dân sự sơ thẩm. 

5. Quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên 

án, bị cáo được quyền làm đơn kháng cáo để yêu cầu xét xử theo thủ tục phúc 

thẩm. Riêng bị hại và người liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền làm đơn 

kháng cáo trong thời hạn nêu trên kể từ ngày nhận được hoặc niêm yết bản sao 

bản án./. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh LĐ (02); 

- Sở Tư pháp tỉnh LĐ; 

- VKSND tp. ĐL; 

- Công an tp. ĐL;  

- Chi cục THADS tp. ĐL; 

- Bị cáo; bị hại; người liên quan; 

- Lưu hồ sơ vụ án.        

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

                     Nguyễn Thị Huyền 
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